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Phần I
QUY TRÌNH QUỸ THUẬT

I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI 

1. Nhiệt độ

Cây bầu thuộc nhóm cây ưa nhiệt. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian ra hoa của cây. Ở nhiệt độ thích hợp 25 - 34oC cây sẽ ra hoa cái ở ngày thứ 26 sau khi nẩy mầm. Nhiệt độ càng thấp, cây sẽ chậm ra hoa. 

2. Ẩm độ 

Độ ẩm đất thích hợp cho cây bầu là 85 - 95%. Khả năng chịu hạn của cây bầu rất kém. Thiếu nước cây không những sinh trưởng kém còn làm cho cây không ra hoa, tạo quả.

3. Ánh sáng

Cây bầu thuộc nhóm cây ưa sáng ngày dài. Độ chiếu sáng thích hợp cho cây sinh trưởng và phát dục là 10 - 12 giờ/ngày. Nắng nhiều có tác dụng tốt đến hiệu suất quang hợp, làm tăng năng suất, chất lượng quả và rút ngắn thời gian lớn của quả.

4. Đất đai

Do bộ rễ phát triển kém, sức hấp thu của rễ lại yếu nên cây bầu yêu cầu đất trồng khắt khe hơn so với cây trồng khác trong họ. Đất trồng thích hợp là đất có thành phần cơ giới nhẹ như cát pha, đất thịt nhẹ, độ pH thích ứng 5,5 - 6,5.
II. GIỐNG 

1. Giống 

Có nhiều giống nhưng trồng phổ biến ở vùng đồng bằng gồm có:

a) Bầu thước: Trái hình trụ, dài 60 - 80 cm, vỏ màu xanh nhạt, trái chứa ít hạt, hạt già màu nâu, trơn, láng. 

b) Bầu sao: Trái hình trụ, dài 40 - 60 cm, vỏ màu xanh đậm điểm những đốm trắng. Bầu sao chứa nhiều hột, hột già màu nâu sậm với nhiều lông tơ trắng.

c) Bầu thúng hay bầu nậm: Trái có hình dáng như cái bình với phần dưới phình to, trái nhiều ruột và hột nên ít được ưa chuộng trong sản xuất.

d) Bầu trắng: Bầu cho trái ngắn, từ 30 - 40 cm, hình trụ, kích thước đầu và cuối trái bằng nhau. Bầu trắng được ưa chuộng nhờ cho nhiều trái, từ 30 - 40 trái/cây, trái nhỏ vừa dễ mua và dễ ăn trong ngày, phẩm chất ngon. 

2. Ngâm ủ hạt giống
Ngâm hạt trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh từ 03 - 05 giờ sau đó vớt hạt ra ủ hạt bằng khăn ẩm. Sau mỗi 12 giờ đem hạt ra rửa lại bằng nước ấm. Khi thấy hạt nứt mầm thì đem gieo. 

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị đất
Cày đất 02 lần sau đó dùng bừa đảo đều đất; lên luống cách nhau từ 2,5 - 03 m, giữa luống rạch hàng bón lót phân hữu cơ vi sinh + vôi đảo đều với đất và phủ bạt, trên bạt tiến hành đục lỗ để trồng với khoảng cách 60 cm.

2. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ: Bầu trồng được quanh năm, mùa nắng cho trái nhiều hơn mùa mưa. Bầu phát triển thuận lợi khi gieo trồng từ tháng 11 đến tháng 1 dương lịch. 

b) Kỹ thuật trồng: Hạt sau khi được ủ nứt nanh tiến hành trồng thẳng vào các lỗ đã đục trên bạt. Tưới ẩm đất trước khi gieo. Gieo nông (1 cm), gieo đến đâu phủ kín hạt đến đó.
Có thể gieo thêm 1 số hạt vào bầu để có thể trồng dặm những cây chết, mọc yếu.

3. Chăm sóc 

a) Bón phân (khuyến cáo lượng bón trên 1 ha)

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh  và vôi với liều lượng: 

+ Phân hữu cơ hoai mục khuyến cáo 2,5 tấn/ha hoặc phân hữu cơ vi sinh 0,5 tấn/ha.

+ Vôi: 500 kg.

- Bón thúc

+ Bón thúc 1 (từ 07 - 10 ngày tính từ khi xuống giống): Dùng DAP với số lượng 60 kg pha loãng tưới cho cây.

+ Bón thúc lần 2 (15 - 17 ngày sau gieo): Dùng DAP với số lượng 60 kg pha loãng tưới cho cây.

+ Bón thúc lần 3 (22 - 25 ngày sau gieo): Dùng NPK 16-16-8 bón với số lượng 60 kg/ha.

+ Bón thúc lần 4 (30 - 35 ngày sau gieo): Dùng NPK 16-16-8 bón với số lượng 65 kg/ha.

+ Bón thúc lần 5 (40 - 45 ngày sau gieo): Dùng NPK 20-20-15 bón với số lượng 70 kg/ha.

+ Bón thúc lần 6 (50 - 55 ngày sau gieo): Dùng NPK 20-20-15 bón với số lượng 70 kg/ha.

Sau bón thúc lần 6 định kỳ từ 07 - 10 ngày tiếp tục bón thúc cho cây giúp cây giữ vững sản lượng và cho năng suất ổn định bằng phân bón NPK 20-20-15 với lượng bón từ 70 - 80 kg/ha. Theo kinh nghiệm của nông dân ở giai đoạn cây 70 - 80 ngày tuổi nên tưới bổ sung từ 02 - 03 lần phân hữu cơ Humix đậm đặc giúp cây tăng cường phát triển bộ rễ với lượng tưới từ 5-10 lít/ha. 

b) Tưới nước

Khi cây non mới bắt đầu mọc nên tưới nhẹ thường xuyên 01 - 02 lần/ngày và luôn giữ cho cây đủ ẩm để cây con phát triển nhanh. Bầu cần nhiều nước, do đó phải tưới thường xuyên 01 - 02 lần/ngày cho đủ ẩm. Lượng nước tưới cần gia tăng khi bầu mang trái.

c) Lấp dây, làm giàn

Trồng bầu giàn khi bầu mọc dài được 01 m bắt đầu khoanh dây vòng gốc, lấy đất chặn lên ngay đốt, cách 01 - 02 đốt lại chặn đất để tranh thủ cho bầu ra rễ bất định, tăng khả năng thu hút dinh dưỡng nuôi trái sau nầy. Khi bầu leo giàn, cần để dây ở thế tự nhiên, không lật úp hay xoắn dây. Nên làm giàn bằng để bầu đủ diện tích bò, nếu dàn không thích hợp hay quá nhỏ không đủ để bầu bò, bầu cho ít trái hay thay đổi dạng trái và kích thước trái, không đạt tiêu chuẩn trái thương phẩm của giống. Bầu vừa lên giàn là trổ hoa đậu trái, 45 ngày sau khi trồng bầu bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên.

d) Tỉa nhánh, bấm ngọn

Bầu ra nhiều dây nhánh và mang trái ở dây nhánh. Các dây nhánh ở đoạn thân từ gốc lên đến giàn nên tỉa bỏ để gốc được thoáng. Khi bầu lên giàn thì không tỉa nữa để dây nhánh cho trái. Lấy được trái trên nhánh nào thì bấm ngọn để trái phát triển lớn và bầu tiếp tục cho trái ở dây nhánh khác.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH
Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng chống sâu bệnh hại cây bầu:

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây trồng tiêu hủy.

- Luân canh cây trồng khác họ.

- Chọn giống có tính kháng.

- Làm đất kỹ, xử lý đất trước khi gieo trồng.

- Đặt bẫy bả để thu bắt hoặc tiêu hủy trưởng thành của một số loài sâu hại.

- Dùng áp lực của vòi phun để rửa trôi trứng, ấu trùng.

- Sử dụng nhà lưới, màng phủ nilon.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên lựa chọn thuốc sinh học, thuốc thảo mộc để phòng chống.

Lưu ý: 

- Có thể sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc từ vi sinh vật Bacillus  thurigiensis  var Kurstaki. 

- Dùng thuốc có nguồn gốc từ thảo mộc như Rotenon (cây thuốc cá hay còn gọi là dây mật Derris elliptica W). Cách pha chế thủ công: Đập nát hoặc giã nhỏ ngâm vào nước lã 06 giờ vắt lọc lấy nước pha thêm xà phòng trung tính đem phun vào giai đoạn sâu non. 

- Dùng tỏi - ớt - gừng để xua đuổi, tiêu diệt côn trùng gây hại: Giã 1 kg tỏi, 1 kg ớt, 1 kg gừng, ngâm 3 lít rượu khoảng 15 ngày, liều lượng pha là 60 ml nước cốt rượu ớt, 60 ml nước cốt rượu tỏi, 60 ml nước gừng pha 12 lít nước. Trong trường hợp nếu ngâm chung vào 1 thùng thì lấy khoảng 200 ml nước cốt và pha với 12 lít nước. 

1. Sâu hại
a) Ruồi đục lá (Liriomyza trifoli)
* Nhận dạng
- Trưởng thành là loài ruồi nhỏ, dài 1,5 - 2,0 mm, màu đen. Sâu non gọi là con dòi, dài khoảng 2 mm, màu vàng nhạt, mình dẹt không chân.

- Vòng đời trung bình 15 - 20 ngày, thời gian sâu non phá hại 10 – 12 ngày.

* Tập tính gây hại 

- Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, đẻ trứng trong mô biểu bì mặt trên lá. 

- Dòi nở ra đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường vòng vèo màu trắng, có thể nhìn thấy con dòi dưới đường đục. Một lá có thể bị nhiều dòi phá hại, nhiều vết đục làm lá bị cháy khô, cây sinh trưởng kém.

- Dòi phá hại từ khi cây mới mọc lá mầm cho đến khi ra hoa, có quả. Mùa khô bị hại nặng hơn mùa mưa. 

* Biện pháp phòng chống
-  Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt để vượt qua tác hại của ruồi, ngắt bỏ các lá bị ruồi hại nặng.

- Phun thuốc sớm khi ruồi mới phát sinh gây hại bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, như: hoạt chất Abamectin; hoạt chất Emamectin benzoate + petroleum oil …. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
b) Bọ dưa (Aulacophosra similis)
* Nhận dạng
- Sâu trưởng thành có cánh cứng  màu vàng cam. Sâu non dạng con sùng, màu trắng ngà, đầu màu nâu, chân ngực phát triển.

- Vòng đời trung bình 35 - 40 ngày, bọ trưởng thành có thể sống và phá hại tới 10 - 15 ngày.

* Tập tính gây hại 

- Bọ trưởng thành hại mạnh khi cây dưa còn  nhỏ có 04 - 05 lá (dưới 20 ngày tuổi), mật độ bọ cao có thể làm cây dưa trụi hết lá và đọt non, phát triển kém hoặc chết. Khi lớn, lá có nhiều lông, bọ không phá hoại nữa.

- Bọ non sống trong đất ăn rễ và cắn gốc cây kể cả khi cây đã lớn, làm cây sinh trưởng kém có thể héo chết.

- Bọ trưởng thành hoạt động phá hại vào sáng sớm và chiều tối, ban ngày trời nắng ẩn dưới tán lá hoặc trong đất. Trứng đẻ rải rác trên mặt đất quanh gốc dưa. Sâu non sống và hóa nhộng trong đất.

* Biện pháp phòng chống
- Dùng tay hoặc vợt xua đuổi để bắt bọ trưởng thành.

- Có thể bắt bằng tay vào sáng sớm khi cây còn nhỏ, để tránh lây lan sang vụ sau cần thu gom tiêu hủy cây sau mùa thu hoạch, chất thành đống để dẫn dụ bọ dưa tập trung rồi phun thuốc.

- Phủ bạt trên luống trồng là một biện pháp giúp làm giảm khả năng làm nhộng của bọ dưa.

- Khi bọ trưởng thành phát sinh gây hại phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều tối, dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, như: hoạt chất Emamectin benzoate… liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
c) Bọ phấn trắng (Bemisia tabaci)
* Nhận diện
- Bọ phấn trưởng thành rất nhỏ, có 04 cánh và được phủ lớp phấn sáp màu trắng, hoặc trắng hơi vàng, dài khoảng 1 mm.

- Một con cái có thể đẻ 100 - 150 quả trứng, trứng được đẻ ở mặt dưới lá từng trứng riêng lẻ hoặc từng nhóm. 
- Trứng có màu trắng sau chuyển màu nâu. Ấu trùng có màu trắng hơi xanh hình oval, dài 0,3 - 0,6 mm.
* Tập tính gây hại 

- Bọ phấn non và bọ phấn trưởng thành thường tập trung ở mặt dưới lá chích hút dịch cây. Khi mật độ bọ phấn cao làm cây suy yếu, có thể bị héo, vàng lá, chết dây.
- Chất bài tiết của bọ phấn có đường tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển hại cây.
- Bọ phấn còn là côn trùng môi giới truyền virus gây bệnh.
- Bọ phấn thường gây hại trong mùa khô, chúng có phân tán trên phạm vi rộng nhờ gió. Trưởng thành bay kém nhưng phát tán rộng nhờ gió.
* Biện pháp phòng chống
- Dùng bẫy dính màu vàng để thu hút con trưởng thành.
- Hạn chế phun thuốc hóa học vì thuốc có thể giết chết các loài thiên địch có ích trên xuống và bọ phấn dễ bị kháng thuốc.
- Có thể dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, để phun trừ như: Hoạt chất Abamectin + Petroleum oil, Bacillus thuringensis var. karstaki + Spinosal…. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
d) Bọ trĩ (Thrip palmi)
* Nhận dạng
Là loài côn trùng nhỏ rất khó nhìn bằng mắt thường. Trưởng thành dạng thon có màu vàng đậm hoặc nâu đen, ấu trùng hình dạng giống trưởng thành có màu trắng sữa đến vàng.
* Tập tính gây hại 

- Bọ trĩ gây nặng thời kỳ cây con trên nhiều loại cây rau khác nhau như các loại cà, đậu, ớt, dưa bầu bí… Trưởng thành và bọ non chích hút nhựa ở các bộ phận đọt non, lá non, quả non,… khi mật độ cao làm lá xoăn - vàng, cây chùn đọt, sinh trưởng phát triển kém.

- Bọ trĩ có thể gây hại tất cả các giai đoạn phát triển của cây nhưng thường phát triển gây hại nặng ở thời kỳ cây con từ khi ra lá đến khi có bông, phát triển mạnh, gây hại nặng trong điều kiện nóng, khô.
* Biện pháp phòng chống
- Nên trồng đồng loạt và tránh gối vụ.

- Chăm sóc cho cây khỏe. 

- Trong mùa khô nóng, tưới phun mưa để duy trì độ ẩm, mát cho ruộng.

- Khi mật độ bọ trĩ cao có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, để phun trừ như: Hoạt chất Abamectin… liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
2. Bệnh hại
a) Bệnh lỡ cổ rễ 

* Tác nhân: Do nấm Rhizoctonia solani gây ra.
* Triệu chứng: Nấm xâm nhập và gây hại ở phần cổ rễ cây con chỗ giáp mặt đất, cổ rễ bị thối nhũn, cây dễ ngã, lá non vẫn xanh. Bệnh thường phát sinh gây hại từ khi cây mới mọc đến có 01 - 02 lá thật.
* Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm độ cao, trên đất cát  nhiều hơn đất thịt. Bệnh phát triển mạnh khi ẩm độ cao.

* Biện pháp phòng chống
- Xới đất vun gốc kịp thời cho gốc cây thông thoáng.
- Dùng các thuốc gốc đồng hòa nước phun ướt đẫm hố trước khi trồng có tác dụng diệt nấm hạn chế bệnh rất tốt.
- Khi bệnh phát sinh có thể sử sụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, để phun như: Hoạt chất Chitosan... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
b) Bệnh phấn trắng 

* Tác nhân: Do nấm Erysiphe cichoracearum. 
* Triệu chứng: Bệnh xuất hiện gây hại lá, thân, cành ngay từ thời kỳ cây con. Ban đầu trên lá xuất hiện những chòm nhỏ mất màu xanh hoá vàng dần, bao phủ một lớp nấm trắng xám dầy đặc như bột phấn, bao trùm tất cả phiến lá. Lá bệnh chuyển dần từ màu xanh sang vàng, lá khô cháy và rất dễ rụng. Bệnh nặng lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và chết.

* Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh lây lan nhanh bằng bào tử nhờ không khí và gió. Bào tử phân sinh nảy mầm và phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 20 - 24oC, độ ẩm không khí cao. Tuy vậy bệnh vẫn có thể phát triển được trong điều kiện khô hạn. Sợi nấm và quả thể bảo tồn trên tàn dư cây bệnh.
* Biện pháp phòng chống: Để phòng trừ bệnh này cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, đặc biệt chú ý thu dọn sạch tàn dư thân lá bệnh, tiêu diệt cỏ dại; Phun thuốc phòng trừ kịp thời. Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, để phun như: Hoạt chất Copper oxychlorid + Matalaxyl, hoạt chất Ctrus oil... liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
c) Bệnh nứt thân chảy nhựa 

* Tác nhân: Do nấm Mycosphaerella melonis.
* Triệu chứng

- Bệnh gây hại chủ yếu trên thân, đôi khi trên lá và cuống quả. Trên thân vết bệnh lúc đầu là đốm hình bầu dục, màu xám trắng, kích thước 1 - 2 cm, vết bệnh hơi lõm, làm khuyết một bên thân hay nhánh. Trên vùng bệnh, nhựa màu nâu đỏ ứa ra thành giọt, sau đổi thành màu nâu sẫm và khô cứng lại. Bệnh nặng làm thân cây bị nứt thành vệt dài và chảy nhựa nhiều hơn, trên đó có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử nấm), cả cây có thể bị khô chết.
- Trên lá, đốm bệnh không đều đặn và lan rộng dần, có màu nâu xám nhạt. Bệnh thường xuất hiện từ bìa lá lan vào theo những mảng hình vòng cung, trên đó có các ổ bào tử màu đen, lá bị cháy, khô rụng.
- Trên cuống quả, triệu chứng bệnh giống như trên thân, có thể nứt và chảy nhựa, quả nhỏ hoặc bị rụng sớm.

* Điều kiện phát sinh, phát triển: Thời tiết nóng và mưa nhiều thích hợp cho bệnh phát triển. Nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh, lây lan bằng bào tử.

* Biện pháp phòng chống: Thu dọn tàn dư cây trồng, bón phân đạm vừa đủ. Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, để phun trừ: Hoạt chất Chlorothalonil + Mandipropamid; hoạt chất Copper Hydroxide... liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
d) Bệnh giả sương mai
* Tác nhân: Do nấm Pseudoperonospora cubensis. 
* Triệu chứng: Bệnh hại các bộ phận lá, thân cành, thậm chí cả quả nhưng hại lá là chủ yếu. Trên lá vết bệnh lúc dầu chỉ là những chấm nhỏ không màu hoặc màu xanh nhạt sau đó chuyển sang màu xanh vàng đến nâu nhạt, hình tròn, đa giác hoặc hình bất định.Vết bệnh thường nằm rải rác trên lá hoặc nằm dọc các gân lá, vết bệnh có góc cạnh không định hình.
* Điều kiện phát sinh, phát triển

- Nấm bệnh xâm nhập và gây bệnh chủ yếu trong mùa mưa và những ngày có sương mù vào buổi sáng.

- Bệnh phát sinh sớm khi cây có 03 lá thật và càng cuối vụ càng nặng.
* Biện pháp phòng chống

- Làm liếp cao, thoát nước tốt mùa mưa.

- Trồng mật độ vừa phải.

- Bón phân cân đối, không bón nhiều đạm

- Thu gom tàn dư vụ trước và đốt để hạn chế nguồn lây lan; luôn làm sạch cỏ gốc, ngắt bỏ lá bệnh, tưới phun mưa những ngày có sương.

- Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo có trong danh mục của Việt Nam, để phun trừ: Hoạt chất Cymoxanil + Mancozeb... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn.
V. THU HOẠCH

Trái bầu phát triển 10 - 12 ngày sau khi trổ hoa là có thể thu hoạch để ăn. Cắt trái khi vỏ còn mềm, trái thon dài, hạt bên trong vừa tượng là ngon. Không nên để trái già, vỏ hạt bên trong đã cứng, ăn kém ngon và cây mau tàn. Nếu chăm sóc tốt giàn bầu 100 gốc cho thu trái 02 - 03 ngày/lần; thu liên tục 60 ngày bầu mới tàn. Mỗi gốc trung bình cho từ 10 - 15 trái.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRỒNG BÂU F1

1. Vật tư

Quy mô: 1 ha. Thời gian sinh trưởng 100 -105 ngày. Mật độ 4.000 cây/ha.
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống 
	Gói
	45
	

	2
	Urê
	Kg
	320
	

	3
	Super lân
	Kg
	990
	

	4
	Kali (KCl)
	Kg
	170
	

	5
	Vôi
	Kg
	500
	

	6
	Màng phủ nông nghiệp
	Cuộn
	15
	

	7
	Chà cắm
	Bó
	100
	

	8
	Kẽm
	Kg
	250
	

	9
	Lưới cước
	Kg
	100
	

	10
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	2.500
	

	11
	Phân hữu cơ sinh học (thay thế phân hữu cơ hoai mục)
	Kg
	500
	

	12
	Thuốc BVTV
	Kg
	15
	


2. Định mức công lao động

Quy mô: 1 ha
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Làm đất
	Công
	10
	 

	2
	Lên luống
	Công
	20
	 

	3
	Làm giàn
	Công
	10
	 

	4
	Gieo hạt
	Công
	8
	 

	5
	Chăm sóc
	Công
	20
	 

	6
	Thu hoạch
	Công
	25
	 

	7
	Công phun thuốc BVTV
	Công
	15
	


3. Định mức hệ thống tưới nhỏ giọt (tham khảo)

Quy mô: 1.000 m2
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ống PVC Ø21 mm
	m
	250
	 

	2
	Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm
	m
	14.000
	

	3
	Khóa Ø 21 mm
	Cái
	1
	 

	4
	Nối giảm Ø 34 mm ->21 mm
	Cái
	1
	 

	5
	Roăng cao su
	Cái
	350
	 

	6
	Khởi thủy dạng dẹt
	Cái
	350
	 

	7
	Bít Ø16 mm

	 Cái
	350
	 

	8
	Bít Ø21 mm
	Cái
	2
	 

	9
	Nối T Ø21 mm
	Cái
	1
	 

	10
	Keo dán
	Kg
	5
	 

	11
	Máy bơm
	Cái
	1
	 

	12
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1
	

	13
	Bồn hòa phân
	Cái
	1
	

	14
	Bộ hút phân
	Cái
	1
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